	
	
	
	
	
	
	
	

	DANH SÁCH GHI ĐIỂM GIỮA KỲ 

	HỌC KỲ 3 NĂM HỌC 2014-2015

	Giảng viên : Bùi Đại Nghĩa
	
	Nhóm 03
	
	
	

	Môn học: Xác suất thống kê
	
	
	
	
	MMH: 202121

	TT
	Mã sinh viên
	Họ lót
	Tên
	Mã lớp
	Điểm CC
	Điểm GK
	Điểm tổng kết

	1
	12127221
	Nguyễn Doãn Hoàng
	Anh
	DH12MT
	 
	1
	 

	2
	13117002
	Phan Thị Kim
	Anh
	DH13CT
	 
	10
	 

	3
	13118070
	Lê Hồng
	Anh
	DH13CC
	 
	1
	 

	4
	13124011
	Nguyễn Tuấn
	Anh
	DH13QD
	 
	0
	 

	5
	13111156
	Nguyễn Thị
	Bình
	DH13TA
	 
	10
	 

	6
	13120153
	Nguyễn Thị
	Bình
	DH13KM
	 
	5
	 

	7
	13333054
	Huỳnh Thế
	Cường
	CD13CQ
	 
	4
	 

	8
	12120243
	Trương Thị Kiều
	Diễm
	DH12KM
	 
	4
	 

	9
	12120263
	Lê Ngọc
	Diệp
	DH12KM
	 
	4
	 

	10
	13111014
	Võ Thị Thu
	Dung
	DH13TA
	 
	10
	 

	11
	13116334
	Hà Quang
	Duy
	DH13NT
	 
	6
	 

	12
	13153054
	Lâm Thái
	Duy
	DH13CD
	 
	3
	 

	13
	12124149
	Nguyễn Mỹ
	Duyên
	DH12QL
	 
	2
	 

	14
	11162003
	Lê Phương
	Giang
	DH11TB
	 
	0
	 

	15
	13111209
	Phạm Thị Thu
	Hà
	DH13TA
	 
	10
	 

	16
	13116379
	Nguyễn Kiều
	Hảo
	DH13NT
	 
	4
	 

	17
	13115032
	Tiêu Thị
	Hậu
	DH13CB
	 
	9
	 

	18
	13115033
	Vũ Thị
	Hiền
	DH13CB
	 
	10
	 

	19
	13117037
	Nguyễn Thị
	Hiền
	DH13CT
	 
	10
	 

	20
	13124110
	Võ Thị Diệu
	Hiền
	DH13QL
	 
	3
	 

	21
	13116396
	Lâm Thái
	Hiệp
	DH13NY
	 
	5
	 

	22
	11146005
	Nguyễn Thị
	Hòa
	DH11NK
	 
	10
	 

	23
	12120468
	Bùi Xuân
	Hòa
	DH12KT
	 
	6
	 

	24
	13137065
	Huỳnh Nguyên
	Hòa
	DH13NL
	 
	1
	 

	25
	13114048
	Lê Minh
	Hoàng
	DH13QR
	 
	9
	 

	26
	13124127
	Nguyễn Lê Khánh
	Hồng
	DH13QL
	 
	10
	 

	27
	13114066
	Phạm Quốc
	Hùng
	DH13QR
	 
	0
	 

	28
	13118020
	Nhữ Sỹ
	Hùng
	DH13CK
	 
	7
	 

	29
	13149163
	Nguyễn Ngọc
	Hùng
	DH13QM
	 
	9
	 

	30
	13111241
	Nguyễn Bảo
	Huy
	DH13TA
	 
	 
	 

	31
	12112279
	Nguyễn Thị Thanh
	Huyền
	DH13TY
	 
	3
	 

	32
	13120223
	Đặng Thị Lệ
	Huyền
	DH13KM
	 
	4
	 

	33
	13333197
	Nguyễn Thị Thanh
	Huyền
	CD13CQ
	 
	1
	 

	34
	13111036
	Lê Thị Linh
	Kha
	DH13TA
	 
	7
	 

	35
	13111267
	Lê Huỳnh Phương
	Khanh
	DH13CN
	 
	 
	 

	36
	13111039
	Phạm Đăng
	Khoa
	DH13CN
	 
	5
	 

	37
	13124164
	Phan Vũ Đăng
	Khoa
	DH13QL
	 
	1
	 

	38
	13117057
	Lê Văn
	Khương
	DH13CT
	 
	8
	 

	39
	13112900
	Đặng Thị ánh
	Kiều
	DH13DY
	 
	1
	 

	40
	13124177
	Phạm Ngọc
	Lâm
	DH13QL
	 
	0
	 

	41
	13120259
	Lê Gia
	Lên
	DH13KM
	 
	10
	 

	42
	13125237
	Nguyễn Thị Kim
	Liên
	DH13DD
	 
	10
	 

	43
	13117068
	Nguyễn Văn Vũ
	Linh
	DH13CT
	 
	10
	 

	44
	13117069
	Phan Thị ánh
	Linh
	DH13CT
	 
	10
	 

	45
	13333282
	Huỳnh Hữu
	Lợi
	CD13CQ
	 
	0
	 

	46
	11114033
	Vũ Ngọc
	Long
	DH11LN
	 
	4
	 

	47
	12120327
	Lê Đình Phi
	Long
	DH12KT
	 
	0
	 

	48
	12123032
	Mai Ngọc
	Long
	DH12KE
	 
	0
	 

	49
	13126149
	Nguyễn Đức Huỳnh
	Long
	DH13SHB
	 
	7
	 

	50
	13118204
	Trương Thanh
	Lực
	DH13CK
	 
	3
	 

	51
	13115066
	Trần Xuân
	Ly
	DH13CB
	 
	10
	 

	52
	13363155
	Nguyễn Thị
	Ly
	CD13CA
	 
	4
	 

	53
	13124214
	Hồ Thị Mi
	Mi
	DH13QL
	 
	1
	 

	54
	13113310
	Thạch
	Mol
	DH13NHA
	 
	6
	 

	55
	13131394
	Lý Võ Bảo
	My
	DH13CH
	 
	10
	 

	56
	13333315
	Nguyễn Ngọc Trà
	My
	CD13CQ
	 
	0
	 

	57
	13122095
	Phan Cẩm
	Mỷ
	DH13QT
	 
	10
	 

	58
	12131271
	Nguyễn Thị Phương
	Nam
	DH12TK
	 
	0
	 

	59
	13138010
	Nguyễn Ngọc
	Nam
	DH13TD
	 
	0
	 

	60
	13116130
	Nguyễn Thị Nu
	Ngà
	DH13KS
	 
	8
	 

	61
	13120293
	Bùi Kim
	Ngân
	DH13KT
	 
	9
	 

	62
	13115290
	Trần Nguyễn Trọng
	Nghĩa
	DH13GN
	 
	9
	 

	63
	13127162
	Lê Thị Phương
	Ngọc
	DH13MT
	 
	6
	 

	64
	13117094
	Trần Thảo
	Nguyên
	DH13CT
	 
	10
	 

	65
	13117095
	Đinh Thị Thúy
	Nguyệt
	DH13CT
	 
	10
	 

	66
	12124056
	Nguyễn Nguyên Hạnh
	Nhân
	DH12QL
	 
	9
	 

	67
	13127171
	Nguyễn Hữu
	Nhân
	DH13MT
	 
	5
	 

	68
	13117099
	Nguyễn Hoàng Bảo
	Nhi
	DH13CT
	 
	0
	 

	69
	13120330
	Nguyễn Mai Huỳnh
	Như
	DH13KT
	 
	10
	 

	70
	13124272
	Nguyễn Thị Quỳnh
	Như
	DH13DC
	 
	7
	 

	71
	13124267
	Nguyễn Thị Cẩm
	Nhung
	DH13QL
	 
	1
	 

	72
	13111360
	Nguyễn Bá
	Niên
	DH13TA
	 
	6
	 

	73
	13333392
	Võ Thị Trinh
	Nữ
	CD13CQ
	 
	0
	 

	74
	13124279
	Nguyễn Thịnh
	Phát
	DH13QL
	 
	1
	 

	75
	13333404
	Lê Thị Thu
	Phơ
	CD13CQ
	 
	1
	 

	76
	13137105
	Nguyễn Thanh
	Phong
	DH13NL
	 
	3
	 

	77
	13139130
	Tạ Thị
	Phúc
	DH13HH
	 
	3
	 

	78
	13333410
	Phạm Văn
	Phúc
	CD13CQ
	 
	1
	 

	79
	12114241
	Huỳnh Quang
	Phước
	DH12QR
	 
	5
	 

	80
	13111378
	Lê
	Phương
	DH13CN
	 
	9
	 

	81
	13115337
	Trương Nữ Hoài
	Phương
	DH13CB
	 
	10
	 

	82
	13120345
	Nguyễn Như
	Phương
	DH13KM
	 
	7
	 

	83
	12120426
	Phạm Thị Kim
	Phượng
	DH12KT
	 
	0
	 

	84
	12154247
	Nguyễn Chánh
	Quang
	DH12OT
	 
	10
	 

	85
	13149325
	Huỳnh Nhân
	Quý
	DH13QM
	 
	7
	 

	86
	13120360
	Tôn Thị Như
	Quỳnh
	DH13KT
	 
	9
	 

	87
	12113078
	Kim Trúc
	Ral
	DH12NHB
	 
	0
	 

	88
	9142087
	Phạm Nhật Hoàng
	Sang
	DH09DY17
	 
	0
	 

	89
	13155226
	Nguyễn Thanh
	Sơn
	DH13KN
	 
	1
	 

	90
	13124323
	Lưu Đức Thiên
	Tài
	DH13DC
	 
	0
	 

	91
	13120367
	Đinh Nguyễn Minh
	Tâm
	DH13KT
	 
	9
	 

	92
	13333464
	Nguyễn Văn
	Tân
	CD13CQ
	 
	1
	 

	93
	12154182
	Phan Duy
	Thắm
	DH12OT
	 
	0
	 

	94
	11122107
	Tống Ngọc Hồng
	Thanh
	DH11QT
	 
	7
	 

	95
	13122148
	Dương Chí
	Thanh
	DH13TC
	 
	1
	 

	96
	13114494
	Nguyễn Văn
	Thành
	DH13NK
	 
	7
	 

	97
	13132054
	Vũ Xuân
	Thành
	DH13SP
	 
	0
	 

	98
	13117136
	Nguyễn Thị Thu
	Thảo
	DH13CT
	 
	10
	 

	99
	13120093
	Phan Thị Thu
	Thảo
	DH13KT
	 
	3
	 

	100
	13333488
	Nguyễn Thị Thanh
	Thảo
	CD13CQ
	 
	5
	 

	101
	12130027
	Võ Ngọc Minh
	Thi
	DH12DT
	 
	0
	 

	102
	13153216
	Lê Bửu
	Thi
	DH13CD
	 
	10
	 

	103
	13117142
	Đỗ Ngọc Hoàn
	Thiện
	DH13CT
	 
	8
	 

	104
	13118285
	Nguyễn Phú
	Thịnh
	DH13CK
	 
	3
	 

	105
	13117144
	Phạm Thị Kim
	Thông
	DH13CT
	 
	0
	 

	106
	13116674
	Phan Minh
	Thuận
	DH13NT
	 
	5
	 

	107
	12111111
	Huỳnh Văn
	Thương
	DH12TA
	 
	6
	 

	108
	13111487
	Nguyễn Thị
	Thúy
	DH13CN
	 
	6
	 

	109
	13120406
	Bùi Thị Thanh
	Thúy
	DH13KT
	 
	0
	 

	110
	12111144
	Trần Thị
	Thùy
	DH12CN
	 
	10
	 

	111
	13117153
	Đặng Thị Mộng
	Thy
	DH13CT
	 
	9
	 

	112
	13117161
	Nguyễn Thị Ngọc
	Tím
	DH13CT
	 
	10
	 

	113
	13131147
	Trần Trung
	Tính
	DH13TK
	 
	0
	 

	114
	13116227
	Phùng Thế
	Tịnh
	DH13NT
	 
	9
	 

	115
	13137146
	Đinh Thanh
	Toàn
	DH13NL
	 
	1
	 

	116
	13124423
	Sung Thị Mỹ
	Trâm
	DH13QL
	 
	6
	 

	117
	13333578
	Nguyễn Thị Bích
	Trâm
	CD13CQ
	 
	4
	 

	118
	13117165
	Nguyễn Thị Ngọc
	Trang
	DH13CT
	 
	10
	 

	119
	13123158
	Đỗ Huyền
	Trang
	DH13KE
	 
	0
	 

	120
	13124417
	Trần Thị Thu
	Trang
	DH13QL
	 
	1
	 

	121
	13115441
	Trần Thị Diễm
	Trinh
	DH13CB
	 
	7
	 

	122
	13121187
	Nguyễn Thị Lệ
	Trinh
	DH13PT
	 
	10
	 

	123
	13131603
	Lữ Bội
	Trinh
	DH13CH
	 
	5
	 

	124
	13116747
	Đặng Thị Thanh
	Trúc
	DH13NY
	 
	2
	 

	125
	12145275
	Phạm Thanh
	Tú
	DH12BVB
	 
	0
	 

	126
	13125627
	Hoàng Thị Minh
	Tú
	DH13DD
	 
	10
	 

	127
	13116757
	Nguyễn Thị Thái
	Tuất
	DH13NT
	 
	6
	 

	128
	13155296
	Trần Thị ánh
	Tuyết
	DH13KN
	 
	5
	 

	129
	12130234
	Phạm Thị Tố
	Uyên
	DH12DT
	 
	1
	 

	130
	13115135
	Dương Thu
	Uyên
	DH13CB
	 
	3
	 

	131
	12149091
	Nguyễn Thị
	Vân
	DH12QM
	 
	10
	 

	132
	13139217
	Trần ái
	Vân
	DH13HH
	 
	0
	 

	133
	12122263
	Nguyễn Thị Kim
	Vàng
	DH12TC
	 
	1
	 

	134
	13117182
	Phạm Thị Thu
	Vàng
	DH13CT
	 
	8
	 

	135
	13121204
	Chu Ngọc
	Vi
	DH13PT
	 
	7
	 

	136
	13122222
	Nguyễn Văn
	Việt
	DH13QT
	 
	10
	 

	137
	13333645
	Phan Duy
	Vinh
	CD13CQ
	 
	2
	 

	138
	13117187
	Đoàn Anh
	Vũ
	DH13CT
	 
	10
	 

	139
	13120482
	Nguyễn Thị
	Vy
	DH13KT
	 
	4
	 

	140
	13363389
	Nguyễn Thị
	Yến
	CD13CA
	 
	3
	 


